ÔN TẬP ĐỊA LÝ 6
Câu 1: Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?
   A. Tây                          B. Đông                          C. Bắc                            D. Nam
Câu 2: Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến?
   A. 20                               B. 30                             C. 25                             D. 15
Câu 3: Khi khu vực giờ gốc là 2 giờ, thì ở nước ta là?
   A. 11 giờ.                       B. 5 giờ                          C. 9 giờ                     D. 12 giờ
Câu 4: Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào?
   A. Tây                       B. Đông                          C. Bắc                          D. Nam
Câu 5: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía tây là do?
   A. Trục Trái đất nghiêng                        B. Trái đất quay từ Tây sang Đông
   C. Ngày đêm kế tiếp nhau                      D. Trái đất quay từ Đông sang Tây
Câu 6: Mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do
   A. Ánh sáng Mặt trời và các hành tinh chiếu vào.
   B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.
   C. Các thế lực siêu nhiên, thần linh.
   D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.
Câu 7: Một điểm C nằm trên kinh tuyên 120o thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 10o ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:
A. 10oB và 120oĐ.   B. 10oN và 120oĐ.   C. 120oĐ và 10oN.   D. 120oĐ và 10oB.
PHẦN II: Tự luận
Câu 1: Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?
Câu 2: Nêu hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.
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Câu 1: Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là
   A. Bắc Á.   B. Đông Á.   C. Đông Nam Á và Nam Á.  D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 2: Quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á
   A. Việt Nam                 B. Thái Lan               C. Ấn Độ                 D. Trung Quốc
Câu 3: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á?
   A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á.
   B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
   C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
   D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.
Câu 4: Mùa cạn của sông ngòi Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á vào
   A. Mùa xuân                  B. Mùa hạ                   C. Mùa thu                D. Mùa đông
Câu 5: Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan:
   A. 9                             B. 10                                   C. 11                               D. 12
Câu 6: Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á 
   A. Lúa mì                    B. Lúa gạo                       C. Ngô                       D. Khoai
Câu 7: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu
   A. Lúa mì, bông, chà là.                              B. Lúa gạo, ngô, chà là.
   C. Lúa gạo, ngô, chè.                                   D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu
Câu 8: Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là
   A. Rừng lá kim.                                        B. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.
   C. Hoang mạc và bán hoang mạc.            D. Rừng nhiệt đới ẩm
Câu 9: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:
   A. Việt Nam             B. A-rập Xê-út              C. Nhật Bản              D. Trung Quốc
PHẦN II: Tự luận
Câu 1: Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.
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Câu 1: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.
B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.
C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.
D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.
Câu 2: “Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. 12/05/1871 – 28/5/1871                           B. 29/5/1981 - 27/05/1871
C. 20/05/1871 – 28/05/1871                         D. 21/05/1871 – 28/05/1871
Câu 3: Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?
A. Công nhân và tiểu tư sản                                    B. Nông dân  
C. Công nhân                                                           D. Công nhân và nông dân
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1971 của nhân dân Pa-ri là gì?
A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.
B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi bị quân Phổ tấn công.
C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.
D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.
Câu 5: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/03/1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản?
A. Cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
B. Cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo.
C. Đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.
D. Thành lập được nhà nước của giai cấp vô sản.
Câu 6: Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là gì?
A. Phải có đảng vô sản lãnh đạo.
B. Phải liên minh công nông.
C. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ.
D. Phải lôi kéo được đông đảo quần chúng ủng hộ.
Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào?
A. Năm 1830.                                                B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII.
C. Những năm 40 của thế kỉ XIX.                D. Những năm 1850-1860.
Câu 8: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào?
A. Luyện kim.           B. Giao thông vận tải.            C. Hóa chất.             D. Dệt
Câu 9: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào?
A. Luyện kim.             B. Giao thông vận tải.            C. Hóa chất.           D. Dệt
Câu 10: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.
B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.
C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.
PHẦN II: Tự luận
Câu 1: Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?
Câu 2:  Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?
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Câu 1: Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 2: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
